	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

ĐỀ 1
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: ĐỊA LÍ 6

Thời gian làm bài 45 phút 
(Không kể thời gian giao đề)



	A. Phần I - Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy lựa chọn đáp án em cho là đúng trong các câu sau rồi ghi vào bài làm:

 Câu 1: So với mặt phẳng quỹ đạo, trục Trái Đất nghiêng một góc:
A. 56027’

B. 23027’

C. 66033’

D. 32027’
Câu 2: Những nơi trên Trái Đất có ngày hoặc đêm dài suốt 6 tháng là:
A. Nằm ở 2 cực

B. Nằm trên xích đạo

C. Nằm trên 2 vòng cực

D. Nằm trên 2 chí tuyến

Câu 3: Trên Trái Đất có hiện tượng ngày đêm diễn ra liên tục là do:

A. Mặt Trời chuyển động từ Tây sang Đông.

B. Mặt Trời chuyển động từ Đông sang Tây.

C. Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông.

D. Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Đông sang Tây.

Câu 4: Chí tuyến là đường vĩ tuyến:

A .27023’ Bắc và Nam                                B. 23027’ Bắc và Nam 

C. 66033’ Bắc và Nam                                D. 33066’ Bắc và Nam

Câu 5: Hai nửa Cầu Bắc và Nam được chiếu sáng như nhau vào ngày:
A. 21 tháng 2             B. 21 tháng 3                 C. 22 tháng 6                   D. 21 tháng 4

Câu 6: Các địa điểm nằm trên đường nào sau đây có ngày đêm dài ngắn như nhau:
A. 23027’Bắc             B. 23027’Nam       C. Đường xích đạo      D. 66033’Bắc và Nam

Câu 7: Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm có mấy lớp:

A. 6 lớp                       B. 5 lớp                        C. 4 lớp                           D. 3 lớp

Câu 8: Cho biết trạng thái lớp vỏ Trái Đất:
A. Lỏng

B. Từ lỏng tới quánh dẻo

C. Rắn chắc

D. Lỏng ngoài, rắn trong

Câu 9: Lõi Trái Đất có nhiệt độ cao nhất là: 
A. 1.0000C
B. 5.0000C                            
C. 4.0000C
D. 3.0000C
Câu 10: Nội lực tạo ra hiện tượng gì?

A. Động đất, núi lửa          B. Sóng thần             C. Lũ lụt                    D. Phong hóa

Câu 11: Thang Richte để đo độ chấn động của động đất gồm mấy bậc:

A. 2 bậc                     B. 4 bậc                    C. 8 bậc                    D. 9 bậc

Câu 12 : Trái Đất chuyển động một vòng quanh Mặt Trời trên quỹ đạo hết 

Bao nhiêu thời gian?


A. 365 ngày 6 giờ          B. 100 ngày 6 giờ     C. 200 ngày 6 giờ         D. 30 ngày 6 giờ
B. Phần II - Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (4,0 điểm): Dựa vào kiến thức đã học cho biết :

     a/ Trái Đất có mấy chuyển động? Kể tên các chuyển động của Trái Đất?

     b/ Trình bày các hệ quả do sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất sinh ra?
Câu 2 (1,0 điểm):Dựa vào kiến thức đã học, cho biết vào những ngày nào trong năm,
 hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận được một lượng ánh sáng và nhiệt như nhau?

Câu 3 (2,0 điểm): Trình bày đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất và cho biết vai trò của nó đối 
với đời sống sinh vật và hoạt động sống của con người?

_______________________

HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu

Nội dung
Điểm

A. Phần I - Trắc nghiệm (3 điểm)
Câu 1: C

Câu 2: A

Câu 3: C

Câu 4: B

Câu 5: B

Câu 6: D

Câu 7: D

Câu 8: C

Câu 9: B

Câu 10: A

Câu 11: D

Câu 12: A
Mỗi ý đúng 0,25 điểm
B. Phần II - Tự luận (7 đ)

Câu 1 

(4,0 điểm)

a. Trái Đất có 2 chuyển động:

   + Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.

   + Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời
b. Sự vận động tự quanh trục của Trái Đất sinh ra các hệ quả:

- Khắp mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm.

- Các vật chuyển động trên bề mặt Trái Đất đều bị lệch hướng:

+ Ở nửa cầu Bắc: vật chuyển động lệch về bên phải.

+ Ở nửa cầu Nam: vật chuyển động lệch về bên trái.

1,0 
1,0 
1,0 
0,5

0,5
Câu 2

(1,0 điểm)
Vào các ngày 21-3 và 23-9, hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận được một lượng ánh sáng và nhiệt như nhau

1,0 
Câu 3

 (2,0 điểm)

- Lớp vỏ Trái đất dày chừng 5 đến 70 km ở trạng thái rắn chắc, nhiệt độ càng vào sâu trong lòng đất càng cao ( tối đa chừng 10000C)
- Là lớp mỏng nhất nhưng rất quan trọng vì nó là nơi tồn tại các thành phần tự nhiên khác của Trái Đất như không khí, nước, rất cần thiết cho sự sống các sinh vật và xã hội loài người.
1,0
1,0



